
 

Câu 7: Phân tích các đi u ki n ra đ i c a ề ệ ờ ủ s n xu t hàng hoáả ấ  và nh ng u thữ ư ế 
c a ủ s n xu t hàng hoáả ấ  so v i kinh t  t  nhiên.ớ ế ự

Bài làm:
1. Tr c h t, đ  hi u s n xu t hàng hoá, ta c n hi u th  nào là kinh t  t  nhiên. ướ ế ể ể ả ấ ầ ể ế ế ự Kinh 
t  t  nhiênế ự  là ki u s n xu t t  cung t  c p, s n ph m làm ra nh m tho  mãn nhu c uể ả ấ ự ự ấ ả ẩ ằ ả ầ  
c a ng i tr c ti p s n xu t ra nó. Ki u s n xu t này g n li n v i n n s n xu t nh ,ủ ườ ự ế ả ấ ể ả ấ ắ ề ớ ề ả ấ ỏ  
l c l ng lao đ ng phát tri n th p, phân công lao đ ng kém phát tri n.ự ượ ộ ể ấ ộ ể
S n xu t hàng hoáả ấ  là ki u t  ch c s n xu t trong đó s n ph m làm ra không ph i để ổ ứ ả ấ ả ẩ ả ể 
đáp ng nhu c u c a ng i tr c ti p s n xu t mà đáp ng nhu c u c a XH thông quaứ ầ ủ ườ ự ế ả ấ ứ ầ ủ  
trao đ i mua bán.ổ
2. Đ  ể s n xu t hàng hoáả ấ  ra đ i và t n t i c n có hai đi u ki n:ờ ồ ạ ầ ề ệ
Th  nh t là ph i có s  phân công lao đ ng XH, t c là có s  chuyên môn hoá s n xu t,ứ ấ ả ự ộ ứ ự ả ấ  
phân chia lao đ ng XH vào các ngành, các lĩnh v c s n xu t khác. S  phân chia laoộ ự ả ấ ự  
đ ng XH s  làm cho vi c trao đ i s n ph m tr  nên t t y u vì khi đó m i ng i khiộ ẽ ệ ổ ả ẩ ở ấ ế ỗ ườ  
đó s  ch  s n xu t m t hay m t vài s n ph m trong khi h  có nhu c u s  d ng nhi uẽ ỉ ả ấ ộ ộ ả ẩ ọ ầ ử ụ ề  
lo i s n ph m khác nhau. Do đó, t t y u d n đ n trao đ i mua bán. S  phân công laoạ ả ẩ ấ ế ẫ ế ổ ự  
đ ng cũng làm cho năng su t lao đ ng tăng lên, s n ph m th ng d  ngày càng nhi uộ ấ ộ ả ẩ ặ ư ề  
và trao đ i s n ph m ngày càng ph  bi n.. Đây là ti n đ , c  s  cho s n xu t hàngổ ả ẩ ổ ế ề ề ơ ở ả ấ  
hoá.
Th  hai là ph i có s  tách bi t t ng đ i gi a nh ng ng i s n xu t v  m t kinh t ,ứ ả ự ệ ươ ố ữ ữ ườ ả ấ ề ặ ế  
t c là nh ng ng i s n xu t tr  thành nh ng ch  th  s n xu t, đ c l p nh t đ nh. Doứ ữ ườ ả ấ ở ữ ủ ể ả ấ ộ ậ ấ ị  
đó, s n ph m làm ra thu c quy n s  h u ho c do h  chi ph i. Trong l ch s , s  táchả ẩ ộ ề ở ữ ặ ọ ố ị ử ự  
bi t này là do ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t quy đ nh còn trong n n s n xu t hi nệ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ị ề ả ấ ệ  
đ i, s  tách bi t này còn do các hình th c s  h u khác nhau v  t  li u s n xu t và sạ ự ệ ứ ở ữ ề ư ệ ả ấ ự 
tách r i gi a quy n s  h u và quy n s  d ng đ i v i t  li u s n xu t quy đ nh.ờ ữ ề ở ữ ề ử ụ ố ớ ư ệ ả ấ ị
Đây là hai đi u ki n c n và đ  c a s n xu t hàng hoá. Thi u m t trong hai đi u ki nề ệ ầ ủ ủ ả ấ ế ộ ề ệ  
trên s  không có s n xu t hàng hoá.ẽ ả ấ
3. So v i s n xu t t  cung t  c p thì ớ ả ấ ự ự ấ s n xu t hàng hoáả ấ  có nh ng u th  h n h n.ữ ư ế ơ ẳ
Do s n xu t hàng hoáả ấ  d a trên s  phân công lao đ ng XH, chuyên môn hoá s n xu tự ự ộ ả ấ  
nên nó khai thác đ c nh ng l i th  t  nhiên, xã h i, k  thu t c a t ng ng i, t ngượ ữ ợ ế ự ộ ỹ ậ ủ ừ ườ ừ  
c  s  cũng nh  t ng vùng, t ng đ a ph ng. Đ ng th i, ơ ở ư ừ ừ ị ươ ồ ờ s n xu t hàng hoáả ấ  cũng tác 
đ ng tr  l i làm cho phân công lao đ ng XH, chuyên môn hoá s n xu t ngày càng tăng,ộ ở ạ ộ ả ấ  
m i quan h  gi a các ngành, các vùng ngày càng tr  nên m  r ng, sâu s c. T  đó, làmố ệ ữ ở ở ộ ắ ừ  
cho năng su t lao đ ng tăng lên nhanh chóng, nhu c u c a XH đ c đáp ng đ y đấ ộ ầ ủ ượ ứ ầ ủ 
h n.ơ
Trong n n s n xu t hàng hoá, quy mô s n xu t không còn b  gi i h n b i ngu n l cề ả ấ ả ấ ị ớ ạ ở ồ ự  
và nhu c u c a m i cá nhân, gia đình, m i c  s , m i vùng mà nó đ c m  r ng, d aầ ủ ỗ ỗ ơ ở ỗ ượ ở ộ ự  
trên c  s  nhu c u và ngu n l c XH. T  đó, t o đi u ki n cho vi c ng d ng nh ngơ ở ầ ồ ự ừ ạ ề ệ ệ ứ ụ ữ  
thành t u KH – KT vào s n xu t, thúc đ y s n xu t phát tri n, chuy n t  s n xu tự ả ấ ẩ ả ấ ể ể ừ ả ấ  
nh  sang s n xu t l n.ỏ ả ấ ớ
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Trong n n s n xu t hàng hóa, đ  t n t i và s n xu t có lãi, ng i s n xu t ph i luônề ả ấ ể ồ ạ ả ấ ườ ả ấ ả  
luôn năng đ ng, c i ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t, nâng cao năng su t lao đ ng,ộ ả ế ỹ ậ ợ ả ấ ấ ộ  
gi m chi phí s n xu t, đáp ng nhu c u và th  hi u c a ng i tiêu dùng. Nh  đó, l cả ả ấ ứ ầ ị ế ủ ườ ờ ự  
l ng s n xu t ngày càng phát tri n, năng su t lao đ ng tăng, hi u qu  kinh t  ngàyượ ả ấ ể ấ ộ ệ ả ế  
càng cao.
S  phát tri n s n xu t, m  r ng và giao l u kinh t  gi a các cá nhân, các vùng, cácự ể ả ấ ở ộ ư ế ữ  
n c... không ch  làm cho đ i s ng v t ch t mà c  đ i s ng văn hoá, tinh th n cũngướ ỉ ờ ố ậ ấ ả ờ ố ầ  
đ c nâng cao h n, phong phú và đa d ng h n.ượ ơ ạ ơ
Tóm l i, trong khi s n xu t t  cung t  c p b  gi i h n b i nh  c u và ngu n l c cáạ ả ấ ự ự ấ ị ớ ạ ở ư ầ ồ ự  
nhân, gia đình, quy mô s n xu t nh , không t o đ c đ ng l c thúc đ y s n xu t phátả ấ ỏ ạ ượ ộ ự ẩ ả ấ  
tri n thì ể s n xu t hàng hoáả ấ  l i t o đ c đ ng l c s n xu t phát tri n, làm cho s nạ ạ ượ ộ ự ả ấ ể ả  
xu t phù h p v i nhu c u, góp ph n nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a m i cáấ ợ ớ ầ ầ ờ ố ậ ấ ầ ủ ỗ  
nhân và toàn XH.

 

Câu 8: Phân tích hai thu c tính c a hàng hoá và quan h  c a hai thu c tính đóộ ủ ệ ủ ộ  
v i tính hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoá.ớ ặ ủ ộ ả ấ

Bài làm:
1. Hàng hoá là s n ph m c a lao đ ng có th  tho  mãn nhu c u nào đó c a con ng iả ẩ ủ ộ ể ả ầ ủ ườ  
thông qua trao đ i buôn bán.ổ
Hàng hoá có th   d ng h u hình nh  s t, thép, th c ph m... hay vô hình nh  d ch v ,ể ở ạ ữ ư ắ ự ẩ ư ị ụ  
giao thông v n t i... nh ng dù  d ng nào nó cũng có hai thu c tính: giá tr  s  d ng vàậ ả ư ở ạ ộ ị ử ụ  
giá tr .ị
2. Giá tr  s  d ng là công d ng c a hàng hoá đ  tho  mãn nhu c u nào đó c a conị ử ụ ụ ủ ể ả ầ ủ  
ng i. ườ
Hàng hoá nào cũng có m t hay m t vài công d ng và c ng d ng đó làm nó có giá tr  sộ ộ ụ ộ ụ ị ử 
d ng. Ví d  nh  g o là dùng đ  ăn, giá tr  s  d ng c a g o là đ  ăn... ụ ụ ư ạ ể ị ử ụ ủ ạ ể
Giá tr  s  d ng c a hàng hoá là do thu c tín t  nhiên (Lý, hoá, sinh) c a th c th  hàngị ử ụ ủ ộ ự ủ ự ể  
hoá đó quy đ nh nh ng vi c phát hi n ra nh ng thu c tính có ích đó l i ph  thu c vàoị ư ệ ệ ữ ộ ạ ụ ộ  
s  phát tri n c a XH, c a con ng i. XH càng ti n b , l c l ng s n xu t ngày càngự ể ủ ủ ườ ế ộ ự ượ ả ấ  
phát tri n thì s  l ng giá tr  s  d ng ngày càng nhi u, ch ng lo i giá tr  s  d ngể ố ượ ị ử ụ ề ủ ạ ị ử ụ  
ngày càng phong phú và ch t l ng giá tr  s  d ng ngày càng cao.ấ ượ ị ử ụ
Giá tr  s  d ng là giá tr  s  dung XH. Nó không ph i là giá tr  s  d ng cho ng i tr cị ử ụ ị ử ả ị ử ụ ườ ự  
ti p s n xu t mà là cho XH thông qua trao đ i mua bán. Do đó, ng i s n xu t ph iế ả ấ ổ ườ ả ấ ả  
luôn quan tâm đ n nh  c u c a XH, làm cho s n ph m c a h  phù h p v i nhu c uế ư ầ ủ ả ẩ ủ ọ ợ ớ ầ  
XH.
Giá tr  s  d ng mang trên mình giá tr  trao đ i.ị ử ụ ị ổ
3. Đ  hi u giá tr  c a hàng hoá, tr c h t, ta ph i hi u giá tr  trao đ i. Giá tr  trao đ iể ể ị ủ ướ ế ả ể ị ổ ị ổ  
là m t quan h  v  s  l ng, là t  l  theo đó m t giá tr  s  d ng lo i này đ c trao đ iộ ệ ề ố ượ ỷ ệ ộ ị ử ụ ạ ượ ổ  
v i nh ng giá tr  s  d ng lo i khác. Ví d  nh : 1m v i có giá tr  trao đ i b ng 5 kgớ ữ ị ử ụ ạ ụ ư ả ị ổ ằ  
thóc.
Hai hàng hoá khác nhau nh  v y có th  trao đ i v i nhau thì gi a chúng ph i có m tư ậ ể ổ ớ ữ ả ộ  
c  s  chung. Lao đ ng hao phí t o ra hàng hoá chính là c  s  chung cho vi c trao đ iơ ở ộ ạ ơ ở ệ ổ  
đó và t o ra giá tr  c a hàng hoá. V y giá tr  c a hàng hoá là lao đ ng XH c a ng iạ ị ủ ậ ị ủ ộ ủ ườ  
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s n xu t hàng hoáả ấ  k t tinh trong s n ph m. Giá tr  trao đ i là bi u hi n bên ngoài c aế ả ẩ ị ổ ể ệ ủ  
giá tr , giá tr  là n i dung bên trong, là c  s  c a giá tr  trao đ i.ị ị ộ ơ ở ủ ị ổ
Giá tr  bi u hi n m i quan h  gi a nh ng ng i s n xu t hàng hoá. Vì v y, giá tr  làị ể ệ ố ệ ữ ữ ườ ả ấ ậ ị  
m t ph m trù l ch s , ch  t n t i trong n n kinh t  hàng hoá.ộ ạ ị ử ỉ ồ ạ ề ế
4. Hai thu c tính đó c a hàng hoá v a mâu thu n, v a th ng nh t. Chúng th ng nh t ộ ủ ừ ẫ ừ ố ấ ố ấ ở 
ch : chúng cùng t n t i trong hàng hoá, m t hàng hoá ph i có hai thu c tính này, thi uỗ ồ ạ ộ ả ộ ế  
m t trong hai thu c tính thì không ph i là hàng hoá. Tuy nhiên, chúng mâu thu n  haiộ ộ ả ẫ ở  
đi m: th  nh t, v  m t giá tr  s  d ng thì hàng hoá khác nhau v  ch t còn v  m t giáể ứ ấ ề ộ ị ử ụ ề ấ ề ặ  
tr  thì hàng hoá l i gi ng nhau v  ch t; Th  hai, giá tr  đ c s  d ng trong quá trìnhị ạ ố ề ấ ứ ị ượ ử ụ  
l u thông còn giá tr  s  d ng đ c th c hi n trong quá trình tiêu dùng.ư ị ử ụ ượ ự ệ
5.Hai thu c tính c a hàng hoá này không ph i là do có hai th  lao đ ng khác nhau k tộ ủ ả ứ ộ ế  
tinh trong hàng hoá mà là do lao đ ng ộ s n xu t hàng hoáả ấ  có tính ch t hai m t, v a cóấ ặ ừ  
tính tr u t ng (lao đ ng tr u t ng), v a có tính c  th  (lao đ ng c  th ).ừ ượ ộ ừ ượ ừ ụ ể ộ ụ ể
Lao đ ng c  th  là lao đ ng có ích d i m t hình th c c  th  c a nh ng ngh  nghi pộ ụ ể ộ ướ ộ ứ ụ ể ủ ữ ề ệ  
chuyên môn nh t đ nh. M i m t lao đ ng c  th  có m c đích, ph ng pháp, công cấ ị ỗ ộ ộ ụ ể ụ ươ ụ 
lao đ ng, đ i t ng lao đ ng và k t qu  lao đ ng riêng. Do đó, lao đ ng c  th  t o raộ ố ượ ộ ế ả ộ ộ ụ ể ạ  
giá tr  s  d ng c a hàng hoá.N u phân công lao đ ng XH càng phát tri n thì càng cóị ử ụ ủ ế ộ ể  
nhi u giá tr  s  d ng khác nhau đ  đáp ng nhu c u c a XH.ề ị ử ụ ể ứ ầ ủ
Lao đ ng tr u t ng chính là s  tiêu hao s c lao đ ng (tiêu hao s c b p th t, th nộ ừ ượ ự ứ ộ ứ ắ ị ầ  
kinh) c a ng i ủ ườ s n xu t hàng hoáả ấ  nói chung. Chính lao đ ng tr u t ng c a ng iộ ừ ượ ủ ườ  
s n xu t hàng hoáả ấ  t o ra giá tr  c a hàng hoá. Ta có th  nói, giá tr  c a hàng hoá là laoạ ị ủ ể ị ủ  
đ ng tr u t ng k t tinh trong hàng hoá. Đây chính là m t ch t c a giá tr  hàng hoá. ộ ừ ượ ế ặ ấ ủ ị

 

Câu 9: Phân tích l ng giá tr  hàng hoá và các nhân t  nh h ng đ n l ng giáượ ị ố ả ưở ế ượ  
tr  hàng hoá.ị
Bài làm:
1. Giá tr  c a hàng hoá là lao đ ng tr u t ng c a ng i s n xu t k t tinh trong hàngị ủ ộ ừ ượ ủ ườ ả ấ ế  
hoá. V y l ng lao đ ng c a hàng hoá đ c đo b ng l ng lao đ ng tiêu hao đ  s nậ ượ ộ ủ ượ ằ ượ ộ ể ả  
xu t ra hàng hoá đó và tính b ng th i gian lao đ ng.ấ ằ ờ ộ
Trong th c t , có nhi u ng i cùng s n xu t m t hàng hoá nh ng đi u ki n s n xu t,ự ế ề ườ ả ấ ộ ư ề ệ ả ấ  
trình đ  tay ngh  khác nhau... làm cho th i gian lao đ ng hao phí đ  s n xu t ra hàngộ ề ờ ộ ể ả ấ  
hoá đó là khác nhau, t c là m c hao phí lao đ ng cá bi t khác nhau. Nh ng l ng giáứ ứ ộ ệ ư ượ  
tr  c a hàng hoá không do m c hao phí lao đ ng cá bi t hay th i gian lao đ ng cá bi tị ủ ứ ộ ệ ờ ộ ệ  
quy đ nh mà do th i gian lao đ ng XH c n thi t. ị ờ ộ ầ ế
Th i gian lao đ ng XH c n thi t là th i gian lao đ ng c n thi t đ  s n xu t ra m tờ ộ ầ ế ờ ộ ầ ế ể ả ấ ộ  
hàng hoá nào đó trong đi u ki n bình th ng c a XH v i m t trình đ  trang thi t bề ệ ườ ủ ớ ộ ộ ế ị 
trung bình, v i m t trình đ  thành th o trung bình và m t c ng đ  lao đ ng trungớ ộ ộ ạ ộ ườ ộ ộ  
bình trong XH đó. V y, th c ch t, th i gian lao đ ng XH c n thi t là m c hao phí laoậ ự ấ ờ ộ ầ ế ứ  
đ ng XH trung bình (th i gian lao đ ng XH trung bình) đ  s n xu t ra hàng hoá. Th iộ ờ ộ ể ả ấ ờ  
gian lao đ ng XH c n thi t có th  thay đ i. Do đó, l ng giá tr  c a hàng hoá cũngộ ầ ế ể ổ ượ ị ủ  
thay đ i.ổ
2. Có ba nhân t  c  b n nh h ng t i l ng giá tr  c a hàng hoá.ố ơ ả ả ưở ớ ượ ị ủ
Th  nh t, đó là năng su t lao đ ng. Năng su t lao đ ng là năng l c s n xu t c aứ ấ ấ ộ ấ ộ ự ả ấ ủ  
ng i lao đ ng. Nó đ c đo b ng s  s n ph m s n xu t ra trong m t đ n v  th i gianườ ộ ượ ằ ố ả ẩ ả ấ ộ ơ ị ờ  
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ho c s  l ng th i gian hao phí đ  s n xu t ra m t đ n v  s n ph m. Năng su t laoặ ố ượ ờ ể ả ấ ộ ơ ị ả ẩ ấ  
đ ng tăng lên t c là th i gian lao đ ng c n thi t đ  s n xu t ra m t đ n v  s n ph mộ ứ ờ ộ ầ ế ể ả ấ ộ ơ ị ả ẩ  
gi m xu ng, t c là giá tr  c a m t đ n v  hàng hoá gi m và ng c l i. V y, giá tr  c aả ố ứ ị ủ ộ ơ ị ả ượ ạ ậ ị ủ  
hàng hoá t  l  ngh ch v i năng su t lao đ ng. M t khác, năng su t lao đ ng lai phỷ ệ ị ớ ấ ộ ặ ấ ộ ụ 
thu c vào nhi u y u t  khác nh  đi u ki n t  nhiên, trình đ  trung bình c a ng iộ ề ế ố ư ề ệ ự ộ ủ ườ  
công nhân, m c đ  phát tri n c a khoa h c k  thu t, trình đ  qu n lý, quy mô s nứ ộ ể ủ ọ ỹ ậ ộ ả ả  
xu t... nên đ  tăng năng su t lao đ ng ph i hoàn thi n các y u t  trên.ấ ể ấ ộ ả ệ ế ố
Th  hai, đó là c ng đ  lao đ ng. C ng đ  lao đ ng ph n ánh m c đ  hao phí laoứ ườ ộ ộ ườ ộ ộ ả ứ ộ  
đ ng trong m t đ n v  th i gian. Nó cho th y m c đ  kh n tr ng, n ng nh c hayộ ộ ơ ị ờ ấ ứ ộ ẩ ươ ặ ọ  
căng thăng c a lao đ ng. C ng đ  lao đ ng tăng lên thì s  l ng (ho c kh i l ng)ủ ộ ườ ộ ộ ố ượ ặ ố ượ  
hàng hoá s n xu t ra tăng lên và s c lao đ ng hao phí cũng tăng lên t ng ng. Do đó,ả ấ ứ ộ ươ ứ  
giá tr  c a m t đ n v  hàng hoá là không đ i vì th c ch t tăng c ng đ  lao đ ng chínhị ủ ộ ơ ị ổ ự ấ ườ ộ ộ  
là vi c kéo dài th i gian lao đ ng. C ng đ  lao đ ng ph  thu c vào trình đ  t  ch cệ ờ ộ ườ ộ ộ ụ ộ ộ ổ ứ  
qu n lý, quy mô và hi u su t c a t  li u s n xu t và đ c bi t là th  ch t và tinh th nả ệ ấ ủ ư ệ ả ấ ặ ệ ể ấ ầ  
c a ng i lao đ ng. Chính vì v y mà tăng c ng đ  lao đ ng không có ý nghĩa tíchủ ườ ộ ậ ườ ộ ộ  
c c v i s  phát tri n kinh t  b ng vi c tăng năng su t lao đ ng.ự ớ ự ể ế ằ ệ ấ ộ
Th  ba là m c đ  ph c t p c a lao đ ng. Theo đó, ta có th  chia lao đ ng thành haiứ ứ ộ ứ ạ ủ ộ ể ộ  
lo i là lao đ ng gi n đ n và lao đ ng ph c t p. Lao đ ng gi n đ n là lao đ ng mà b tạ ộ ả ơ ộ ứ ạ ộ ả ơ ộ ấ  
kỳ m t ng i lao đ ng bình th ng nào không c n ph i tr i qua đào t o cũng có thộ ườ ộ ườ ầ ả ả ạ ể 
th c hi n đ c. Còn lao đ ng ph c t p là lao đ ng đòi h i ph i đ c đào t o, hu nự ệ ượ ộ ứ ạ ộ ỏ ả ượ ạ ấ  
luy n thành lao đ ng chuyên môn lành ngh  nh t đ nh m i có th  th c hi n đ c.ệ ộ ề ấ ị ớ ể ự ệ ượ  
Trong cùng m t th i gian lao đ ng thì lao đ ng ph c t p t o ra nhi u giá tr  h n laoộ ờ ộ ộ ứ ạ ạ ề ị ơ  
đ ng gi n đ n b i vì th c ch t lao đ ng ph c t p là lao đ ng gi n đ n đ c nhân lên.ộ ả ơ ở ự ấ ộ ứ ạ ộ ả ơ ượ  
Trong quá trinh trao đ i mua bán, lao đ ng ph c t p đ c quy đ i thành lao đ ng gi nổ ộ ứ ạ ượ ổ ộ ả  
đ n trung bình m t cách t  phát. ơ ộ ự

 

Câu 10: Phân tích ngu n g c, b n ch t và ch c năng c a ti n t .ồ ố ả ấ ứ ủ ề ệ

Bài làm:
1. Ngu n g c c a ti n t .ồ ố ủ ề ệ
Đ  tìm hi u ngu n g c c a ti n t , ta hãy xem xét quá trình phát tri n c a các hìnhể ể ồ ố ủ ề ệ ể ủ  
thái bi u hi n c a giá tr :ể ệ ủ ị
Đ u tiên là hình thái gi n đ n, ng u nhiên c a giá tr . Hình thái này xu t hi n khi xãầ ả ơ ẫ ủ ị ấ ệ  
h i nguyên th y tan rã và ch  th ng g p  nh ng m m m ng đ u tiên c a trao đ i.ộ ủ ỉ ườ ặ ở ữ ầ ố ầ ủ ổ  

 đây, giá tr  c a hàng hoá này ch  bi u hi n đ n nh t  m t hàng hoá khác và quanỞ ị ủ ỉ ể ệ ơ ấ ở ộ  
h  trao đ i mang tính ch t ng u nhiên, tr c ti p hàng l y hàng, t  l  trao đ i đ cệ ổ ấ ẫ ự ế ấ ỷ ệ ổ ượ  
hình thành ng u nhiên. Ví d  nh  20 vuông v i = 1 cái áo. Cái áo  đây đóng vai tròẫ ụ ư ả ở  
v t ngang giá – hình thái phôi thai c a ti n t .ậ ủ ề ệ
Khi quan h  trao đ i tr  thành quá trình đ u đ n, th ng xuyên, thúc đ y ệ ổ ở ề ặ ườ ẩ s n xu tả ấ  
hàng hoá ra đ i và phát tri n thì hình thái th  hai là hình thái đ y đ  hay m  r ng c aờ ể ứ ầ ủ ở ộ ủ  
hàng hoá ra đ i. Hình thái này xu t hi n trong th c t  khi m t hàng hoá nào đó đ cờ ấ ệ ự ế ộ ượ  
trao đ i v i nhi u hàng hoá khác m t cách thông th ng ph  bi n.  đây, giá tr  c aổ ớ ề ộ ườ ổ ế Ở ị ủ  
hàng hoá đ c bi u hi n  nhi u hàng hoá khác nhau đóng vai trò làm v t ngang giá.ượ ể ệ ở ề ậ  
Đ ng th i t  l  trao đ i không còn mang tính ch t ng u nhiên n a mà d n d n do laoồ ờ ỷ ệ ổ ấ ẫ ữ ầ ầ  
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đ ng quy đ nh. Tuy nhiên,  hình thái này, giá tr  c a hàng hoá đ c bi u hi n cònộ ị ở ị ủ ượ ể ệ  
ch a hoàn t t, th ng nh t và v n trao đ i tr c ti p hàng – hàng. Ví d  nh  20 vuôngư ấ ố ấ ẫ ổ ự ế ụ ư  
v i = 1 cái áo, = 10 đ u chè, = 40 đ u cà phê, = 0,2 gam vàng...ả ấ ấ
Do đó, khi s n xu t và trao đ i hàng hoá phát tri n h n, đòi h i ph i có v t ngang giáả ấ ổ ể ơ ỏ ả ậ  
chung, hình thái th  ba xu t hi n: Hình thái chung c a giá tr .  hình thái này, giá trứ ấ ệ ủ ị Ở ị 
c a m i hàng hoá đ c bi u hi n  m t hàng hoá đóng vai trò làm v t ngang giáủ ọ ượ ể ệ ở ộ ậ  
chung – “v t ngang giá ph  bi n”. Các hàng hoá đ u đ i thành v t ngang giá chung,ậ ổ ế ề ổ ậ  
sau đó m i mang đ i l y hàng hoá c n dùng. V t ngang giá chung tr  thành môi gi i.ớ ổ ấ ầ ậ ở ớ  
Tuy nhiên,  hình thái này, b t kỳ hàng hoá nào cũng có th  tr  thành v t ngang giáở ấ ể ở ậ  
chung, mi n là nó đ c tách ra làm v t ngang giá chung. Ví d  nh  1 cái áo ho c 10ễ ượ ậ ụ ư ặ  
đ u chè ho c 40 đ u cà phê ho c 0,2 gam vàng = 20 vuông v i.ấ ặ ấ ặ ả
Khi s n xu t và trao đ i hàng hoá phát tri n h n n a, đ c bi t là khi m  r ng gi a cácả ấ ổ ể ơ ữ ặ ệ ở ộ ữ  
vùng đòi h i ph i có m t v t ngang giá chung thông nh t thì hình thái th  t  ra đ i:ỏ ả ộ ậ ấ ứ ư ờ  
hình thái ti n. Giá tr  c a t t c  các hàng hoá  đây đ u đ c bi u hi n  m t hàngề ị ủ ấ ả ở ề ượ ể ệ ở ộ  
hoá đóng vai trò ti n t . Lúc đ u có nhi u hàng hoá đóng vai trò ti n t  nh ng d n d nề ệ ầ ề ề ệ ư ầ ầ  
đ c chuy n sang các kim lo i quý nh  đ ng, b c và cu i cùng là vàng. Ví d  nh : 10ượ ể ạ ư ồ ạ ố ụ ư  
vuông v i ho c 1 cái áo ho c 10 đ u chè = 0.02 gam vàng.ả ặ ặ ấ
Nh  v y, ti n ra đ i là k t qu  phát tri n lâu dài c a s n xu t và trao đ i hàng hoá.ư ậ ề ờ ế ả ể ủ ả ấ ổ
2. B n ch t c a ti n:ả ấ ủ ề
Ti n là m t lo i hàng hoá đ c bi t đ c tách ra làm v t ngang giá chung cho t t cề ộ ạ ặ ệ ượ ậ ấ ả 
các lo i hàng hoá. Nó là s  th  hi n chung c a giá tr , đ ng th i nó bi u hi n quan hạ ự ể ệ ủ ị ồ ờ ể ệ ệ 
s n xu t gi a nh ng ng i s n xu t hàng hoá.ả ấ ữ ữ ườ ả ấ
3. Ti n có 5 ch c năng. Nó là th c đo giá tr , là ph ng ti n l u thông, ph ng ti nề ứ ướ ị ươ ệ ư ươ ệ  
c t tr , ph ng ti n thanh toán và ti n t  th  gi i.ấ ữ ươ ệ ề ệ ế ớ
Tr c h t, ti n là th c đo giá tr , t c là nó dùng đ  đo l ng và bi u hi n giá tr  c aướ ế ề ướ ị ứ ể ườ ể ệ ị ủ  
các hàng hoá khác. Khi đó, giá tr  c a hàng hoá đ c bi u hi n b ng m t l ng ti nị ủ ượ ể ệ ằ ộ ượ ề  
nh t đ nh g i là giá c  hàng hoá. Giá c  hàng hoá là hình th c bi u hi n b ng ti n c aấ ị ọ ả ả ứ ể ệ ằ ề ủ  
giá tr  hàng hoá. Giá c  hàng hoá có th  lên xu ng xung quanh giá tr  nh ng t ng s  giáị ả ể ố ị ư ổ ố  
c  luôn b ng giá tr .ả ằ ị
Ti n làm môi gi i trong trao đ i hàng hoá, t c là ti n đóng vai trò là m t ph ng ti nề ớ ổ ứ ề ộ ươ ệ  
l u thông. Khi y, trao đ i hàng hoá v n đ ng theo công th c H – T – H’. Đây là côngư ấ ổ ậ ộ ứ  
th c l u thông hàng hoá gi n đ n. V i ch c năng này, ti n xu t hi n d i các hìnhứ ư ả ơ ớ ứ ề ấ ệ ướ  
th c vàng thoi, b c nén, ti n đúc và cu i cùng là ti n gi y. Ti n gi y là ký hi u giá trứ ạ ề ố ề ấ ề ấ ệ ị 
do nhà n c phát hành bu c XH công nh n. Ti n gi y không có giá tr  th c (không kướ ộ ậ ề ấ ị ự ể 
đ n giá tr  c a v t li u gi y dùng làm ti n). Khi th c hi n ch c năng này, ti n giúpế ị ủ ậ ệ ấ ề ự ệ ứ ề  
quá trình mua bán di n ra d  dàng h n nh ng nó cũng làm vi c mua bán tách r i nhauễ ễ ơ ư ệ ờ  
c  v  không gian l n th i gian nên nó bao hàm kh  năng kh ng ho ng.ả ề ẫ ờ ả ủ ả
Ti n đôi khi đ c rút kh i l u thông và c t gi  l i đ  khi c n thì đem ra mua hàng.ề ượ ỏ ư ấ ữ ạ ể ầ  
Ch  có ti n vàng, ti n b c, các c a c i b ng vàng có giá tr  th c m i th c hi n đ cỉ ề ề ạ ủ ả ằ ị ự ớ ự ệ ượ  
ch c năng l u tr . Ngoài ra, ti n làm ph ng ti n c t tr  còn có tác d ng đ c bi t làứ ư ữ ề ươ ệ ấ ữ ụ ặ ệ  
d  tr  ti n cho l u thông.ự ữ ề ư
Khi kinh t  hàng hoá phát tri n đ n m t m c đ  nào đó t t y u s  sinh ra mua bánế ể ế ộ ứ ộ ấ ế ẽ  
ch u và ti n có thêm ch c năng ph ng ti n thanh toán nh  tr  n , đóng thu ... Ti nị ề ứ ươ ệ ư ả ợ ế ề  
làm ph ng ti n thanh toán có tác d ng đáp ng k p th i nh  c u c a ng i s n xu tươ ệ ụ ứ ị ờ ư ầ ủ ườ ả ấ  
ho c tiêu dùng ngay c  khi h  ch a có ti n ho c không đ  ti n. Nh ng nó cũng làmặ ả ọ ư ề ặ ủ ề ư  
cho kh  năng kh ng ho ng tăng lên. Trong quá trình th c hi n ch c năng thanh toán,ả ủ ả ự ệ ứ  



 

lo i ti n m i - ti n tín d ng - xu t hi n, có nghĩa là hình th c ti n đã phát tri n h n.ạ ề ớ ề ụ ấ ệ ứ ề ể ơ
Ch c năng cu i cùng c a ti n là ti n t  th  gi i. Ch c năng này xu t hi n khi buônứ ố ủ ề ề ệ ế ớ ứ ấ ệ  
bán v t ra ngoài biên gi i qu c gia, hình thành quan h  buôn bán gi a các n c. Khiượ ớ ố ệ ữ ướ  
th c hi n ch c năng này, ti n th c hi n các ch c năng: th c đo giá tr , ph ng ti nự ệ ứ ề ự ệ ứ ướ ị ươ ệ  
l u thông, ph ng ti n thanh toán, tín d ng, di chuy n c a c i t  n c này sang n cư ươ ệ ụ ể ủ ả ừ ướ ướ  
khác. Th c hi n tr c năng này ph i là ti n vàng ho c ti n tín d ng đ c công nh n làự ệ ứ ả ề ặ ề ụ ượ ậ  
ph ng ti n thanh toán qu c t . Vi c trao đ i ti n c a n c này sang ti n c a n cươ ệ ố ế ệ ổ ề ủ ướ ề ủ ướ  
khác tuân theo t  giá h i đoái, t c là giá c  c a m t đ ng ti n n c này đ c tínhỷ ổ ứ ả ủ ộ ồ ề ướ ượ  
b ng đ ng ti n c a n c khác.ằ ồ ề ủ ướ
Tóm l i, cùng v i s  phát tri n c a s n xu t và trao đ i hàng hoá, ti n có 5 ch c năng.ạ ớ ự ể ủ ả ấ ổ ề ứ  
Nh ng ch c năng này có quan h  m t thi t và thông th ng ti n làm nhi u ch c năngữ ứ ệ ậ ế ườ ề ề ứ  
m t lúc. ộ

 

Câu 11: Phân tích n i dung (yêu c u), tác d ng c a quy lu t giá tr  trong n n ộ ầ ụ ủ ậ ị ề s nả  
xu t hàng hoáấ  gi n đ n. Nh ng bi u hi n c a quy lu t này trong các giai đo nả ơ ữ ể ệ ủ ậ ạ  
phát tri n c a ch  nghĩa t  b n?ể ủ ủ ư ả

Bài làm:
1. Quy lu t giá tr  là quy lu t giá tr  c  b n c a s n xu t và trao đ i hàng hoá. Quy lu tậ ị ậ ị ơ ả ủ ả ấ ổ ậ  
giá tr  yêu c u s n xu t và trao đ i hàng hoá ph i d a trên c  s  giá tr  hàng hoá c aị ầ ả ấ ổ ả ự ơ ở ị ủ  
nó, t c là trên c  s  hao phí lao đ ng XH c n thi t.ứ ơ ở ộ ầ ế
Trong s n xu t, quy lu t giá tr  bu c ng i s n xu t ph i làm cho m c hao phí laoả ấ ậ ị ộ ườ ả ấ ả ứ  
đ ng cá bi t c a mình phù h p v i m c hao phí lao đ ng XH c n thi t. Còn trong traoộ ệ ủ ợ ớ ứ ộ ầ ế  
đ i hay l u thông thì ph i th c hi n theo nguyên t c ngang giá. Trao đ i mua bán hàngổ ư ả ự ệ ắ ổ  
hoá ph i th c hi n v i giá c  b ng giá tr . Giá c  hàng hoá trên th  tr ng có th  b ngả ự ệ ớ ả ằ ị ả ị ườ ể ằ  
ho c dao đ ng lên xu ng xung quanh giá tr  hàng hoá nh ng xét trên ph m vi toàn XHặ ộ ố ị ư ạ  
thì t ng giá c  b ng t ng giá tr .ổ ả ằ ổ ị
2. Trong n n s n xu t hàng hoá, quy lu t giá tr  có ba tác đ ng sau:ề ả ấ ậ ị ộ
Th  nh t, nó đi u ti t s n xu t và l u thông hàng hoá. Khi m t hàng hoá có giá c  caoứ ấ ề ế ả ấ ư ộ ả  
h n giá tr , bán có lãi, ng i s n xu t s  m  r ng quy mô s n xu t, đ u t  t  li u s nơ ị ườ ả ấ ẽ ở ộ ả ấ ầ ư ư ệ ả  
xu t và s c lao đ ng, đ ng th i nh ng ng i s n xu t các hàng hoá khác có thấ ứ ộ ồ ờ ữ ườ ả ấ ể 
chuy n sang s n xu t m t hàng này. Còn n u m t hàng đó có giá c  th p h n giá tr ,ể ả ấ ặ ế ặ ả ấ ơ ị  
b  l  v n thì ng i s n xu t ph i thu h p s n xu t ho c chuy n sang s n xu t m tị ỗ ố ườ ả ấ ả ẹ ả ấ ặ ể ả ấ ặ  
hàng khác. Nh  v y, quy lu t giá tr  đã t  đ ng đi u ti t t  l  phân chia t  li u s nư ậ ậ ị ự ộ ề ế ỷ ệ ư ệ ả  
xu t và s c lao đ ng vào các ngành s n xu t khác nhau, đáp ng nhu c u xã h i. Đ ngấ ứ ộ ả ấ ứ ầ ộ ồ  
th i, nó còn thu hút hàng hoá t  n i có giá c  th p đ n n i có giá c  cao, góp ph n làmờ ừ ơ ả ấ ế ơ ả ầ  
cho hàng hoá gi a các vùng có s  cân b ng nh t đ nh.ữ ự ằ ấ ị
Quy lu t giá tr  cũng kích thích c i ti n k  thu t, h p lý hoá s n xu t, tăng năng xu tậ ị ả ế ỹ ậ ợ ả ấ ấ  
lao đ ng, h  giá thành s n ph m... B i vì trong s n xu t hàng hoá, đ  t n t i và có lãi,ộ ạ ả ẩ ở ả ấ ể ồ ạ  
m i ng i s n xu t đ u ph i tìm làm cho m c hao phí lao đ ng cá bi t c a mình th pọ ườ ả ấ ề ả ứ ộ ệ ủ ấ  
h n ho c b ng m c lao đ ng xã h i c n thi t. Cu c canh tranh càng khi n cho nh ngơ ặ ằ ứ ộ ộ ầ ế ộ ế ữ  
ng i s n xu t tích c c c i ti n k  thu t, nâng cao năng su t lao đ ng... m nh mườ ả ấ ự ả ế ỹ ậ ấ ộ ạ ẽ 
h n. M i ng i s n xu t đ u làm nh  v y s  làm cho năng su t lao đ ng c a toàn xãơ ọ ườ ả ấ ề ư ậ ẽ ấ ộ ủ  
h i tăng lên, s n xu t ngày càng phát tri n.ộ ả ấ ể
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Tuy nhiên, quy lu t giá tr  cũng t  phát phân hoá ng i s n xu t ra thành ng i giàu vàậ ị ự ườ ả ấ ườ  
ng i nghèo. Ng i s n xu t nào có m c hao phí lao đ ng cá bi t th p h n m c haoườ ườ ả ấ ứ ộ ệ ấ ơ ứ  
phí lao đ ng XH c n thi t s  thu đ c nhi u lãi và giàu lên, m  r ng s n xu t, th mộ ầ ế ẽ ượ ề ở ộ ả ấ ậ  
chí tr  thành ông ch  thuê nhân công. Còn nh ng ng i s n xu t có m c hao phí laoở ủ ữ ườ ả ấ ứ  
đ ng cá bi t cao h n m c hao phí lao đ ng XH c n thi t s  thua l , nghèo đi, th mộ ệ ơ ứ ộ ầ ế ẽ ỗ ậ  
chí có th  phá s n và tr  thành công nhân làm thuê.ể ả ở
V y, quy lu t giá tr  v a có tác đ ng tích c c v a có tác đ ng tiêu c c. Chúng ta c nậ ậ ị ừ ộ ự ừ ộ ự ầ  
phát huy m t tích c c và h n ch  m t tiêu c c c a nó.ặ ự ạ ế ặ ự ủ
3. Trong giai đo n s n xu t t  b n ch  nghĩa t  do c nh tranh, giá tr  hàng hoá trạ ả ấ ư ả ủ ự ạ ị ở 
thành giá c  s n xu t. Giá tr  là c  s  c a giá c  s n xu t. Khi giá tr  hàng hoá chuy nả ả ấ ị ơ ở ủ ả ả ấ ị ể  
thành giá c  s n xu t thì quy lu t giá tr  bi u hi n thành quy lu t giá c  s n xu t.ả ả ấ ậ ị ể ệ ậ ả ả ấ
Còn trong giai đo n ch  nghĩa t  b n đ c quy n, do n m đ c v  trí th ng tr  trongạ ủ ư ả ộ ề ắ ượ ị ố ị  
lĩnh v c s n xu t và l u thông, các t  ch c có kh  năng đ nh ra giá c  đ c quuy n.ự ả ấ ư ổ ứ ả ị ả ộ ề  
Giá c  đ c quy n là giá c  hàng hoá có s  chênh l ch r t l n so v i giá c  s n xu t.ả ộ ề ả ự ệ ấ ớ ớ ả ả ấ  
Tuy nhiên, c  s  c a giá c  đ c quy n v n là giá tr  và t ng giá c  đ c quy n v nơ ở ủ ả ộ ề ẫ ị ổ ả ộ ề ẫ  
b ng t ng giá tr . Khi đó, quy lu t giá tr  bi u hi n ra thành quy lu t giá c  đ c quy n.ằ ổ ị ậ ị ể ệ ậ ả ộ ề  

 

Câu 12: Th  nào là th  tr ng? M i quan h  gi a phân công lao đ ng XH v i thế ị ườ ố ệ ữ ộ ớ ị 
tr ng. Phân tích các ch c năng c a th  tr ng.ườ ứ ủ ị ườ

Bài làm: 
1. Theo nghĩa h p thì th  tr ng là n i di n ra trao đ i, mua bán hàng hoá. Nh ng theoẹ ị ườ ơ ễ ổ ư  
nghĩa r ng thì th  tr ng là t ng th  các m i quan h  c nh tranh, cung - c u, giá c ,ộ ị ườ ổ ể ố ệ ạ ầ ả  
giá tr ... mà trong đó giá c  và s n l ng hàng hoá tiêu th  đ c xác đ nh. Th  tr ngị ả ả ượ ụ ượ ị ị ườ  
có th  phân lo i theo nhi u cách khác nhau: theo đ i t ng giao d ch, theo tính ch t vàể ạ ề ố ượ ị ấ  
c  ch  v n hành th  tr ng, theo quy mô, ph m vi.... ơ ế ậ ị ườ ạ
2. Phân công lao đ ng XH góp ph n t o ra th  tr ng. Do có s  phân công lao đ ngộ ầ ạ ị ườ ự ộ  
XH, m i cá th  ch  s n xu t m t ho c m t vài s n ph m trong khi h  có nh  c u sỗ ể ỉ ả ấ ộ ặ ộ ả ẩ ọ ư ầ ử 
d ng nhi u lo i s n ph m. Chính vì v y, sinh ra vi c trao đ i buôn bán và d n đ nụ ề ạ ả ẩ ậ ệ ổ ẫ ế  
hình thành th  tr ng. ị ườ
M t khác, th  tr ng cũng làm cho phân công lao đ ng XH ngày càng sâu s c h n. Thặ ị ườ ộ ắ ơ ị 
tr ng thúc đ y s n xu t m t s  m t hàng và h n ch  s n xu t m t s  m t hàngườ ẩ ả ấ ộ ố ặ ạ ế ả ấ ộ ố ặ  
khác tùy theo không gian và th i gian. Do đó, phân công lao đ ng XH  t ng ngành,ờ ộ ở ừ  
t ng khu v c tr  nên sâu s c h n. ừ ự ở ắ ơ
3. Dù th  tr ng có nhi u lo i khác nhau nh ng nhìn chung th  tr ng th c hi n baị ườ ề ạ ư ị ườ ự ệ  
ch c năng ch  y u sau:ứ ủ ế
Ch c năng th a nh n công d ng XH c a hàng hoá (giá tr  s  d ng XH) và lao đ ng đãứ ừ ậ ụ ủ ị ử ụ ộ  
chi phí đ  s n xu t ra nó. N u hàng hoá bán đ c và bán v i giá c  b ng giá tr  thì XHể ả ấ ế ượ ớ ả ằ ị  
đã th a nh n công d ng c a nó cũng nh  th a nh n m c hao phí lao đ ng đ  s n xu từ ậ ụ ủ ư ừ ậ ứ ộ ể ả ấ  
ra nó phù h p v i m c hao phí lao đ ng XH c n thi t, giá tr  hàng hoá đ c th c hi n.ợ ớ ứ ộ ầ ế ị ượ ự ệ  
N u hàng hoá không bán đ c thì ho c là công d ng c a hàng hoá không đ c th aế ượ ặ ụ ủ ượ ừ  
nh n, ho c là do chi phí s n xu t cao h n m c trung bình c a XH nên XH không ch pậ ặ ả ấ ơ ứ ủ ấ  
nh n. N u hàng hoá bán đ c v i giá c  th p h n giá tr  thì có nghĩa là XH ch  th aậ ế ượ ớ ả ấ ơ ị ỉ ừ  
nh n công d ng c a nó và m t ph n chi phí s n xu t ra nó.ậ ụ ủ ộ ầ ả ấ



 

Th  hai là ch c năng cung c p thông tin cho ng i s n xu t và tiêu dùng v  c  c uứ ứ ấ ườ ả ấ ề ơ ấ  
hàng hoá, giá c , ch t l ng...ả ấ ượ
Cu i cùng là ch c năng kích thích ho c h n ch  s n xu t và tiêu dùng. T  nh ngố ứ ặ ạ ế ả ấ ừ ữ  
thông tin thu đ c trên th  tr ng, ng i s n xu t hay tiêu dùng s  có nh ng đi uượ ị ườ ườ ả ấ ẽ ữ ề  
ch nh k p th i đ  phù h p v i bi n đ i c a th  tr ng. Nh  đó mà s n xu t và tiêuỉ ị ờ ể ợ ớ ế ổ ủ ị ườ ờ ả ấ  
dùng đ c h n ch  ho c kích thích. Ví d  nh  giá c  m t hàng hoá nào đó tăng, ng iượ ạ ế ặ ụ ư ả ộ ườ  
s n xu t s  m  r ng quy mô s n xu t còn ng i tiêu dùng s  h n ch  nhu c u... ả ấ ẽ ở ộ ả ấ ườ ẽ ạ ế ầ

 

Câu 13: C nh tranh là gì? T i sao c nh tranh là quy lu t kinh t  c a s n xu tạ ạ ạ ậ ế ủ ả ấ  
hàng hoá? Nh ng tác đ ng tích c c và tiêu c c c a c nh tranh?ữ ộ ự ự ủ ạ

Bài làm:
1. C nh tranh là s  ganh đua v  kinh t  gi a nh ng ch  th  trong n n ạ ự ề ế ữ ữ ủ ể ề s n xu t hàngả ấ  
hoá nh m giành gi t nh ng đi u ki n thu n l i trong s n xu t, tiêu th  ho c tiêu dùngằ ậ ữ ề ệ ậ ợ ả ấ ụ ặ  
hàng hoá đ  t  đó thu đ c nhi u l i ích nh t cho mình.C nh tranh có th  x y ra gi aể ừ ượ ề ợ ấ ạ ể ả ữ  
ng i s n xu t v i ng i tiêu dùng (Ng i s n xu t mu n bán đ t, ng i tiêu dùngườ ả ấ ớ ườ ườ ả ấ ố ắ ườ  
mu n mua r ); gi a ng i tiêu dùng v i nhau đ  mua đ c hàng r  h n, t t h n; gi aố ẻ ữ ườ ớ ể ượ ẻ ơ ố ơ ữ  
nh ng ng i s n xu t đ  có nh ng đi u ki n t t h n trong s n xu t và tiêu th . Cóữ ườ ả ấ ể ữ ề ệ ố ơ ả ấ ụ  
nhi u bi n pháp c n tranh: c nh tranh giá c  (gi m giá...) ho c phi giá c  (qu ngề ệ ạ ạ ả ả ặ ả ả  
cáo...).
2. D  th y, c nh tranh là m t quy lu t kinh t  c a ễ ấ ạ ộ ậ ế ủ s n xu t hàng hoáả ấ  b i th c ch t nóở ự ấ  
xu t phát t  quy lu t giá tr  c a s n xu t hàng hoá. Trong s n xu t hàng hoá, s  táchấ ừ ậ ị ủ ả ấ ả ấ ự  
bi t t ng đ i gi a nh ng ng i s n xu t, s  phân công lao đ ng XH t t y u d nệ ươ ố ữ ữ ườ ả ấ ự ộ ấ ế ẫ  
đ n s  c nh tranh đ  giành đ c nh ng đi u ki n thu n l i h n nh  g n ngu nế ự ạ ể ượ ữ ề ệ ậ ợ ơ ư ầ ồ  
nguyên li u, nhân công r , g n th  tr ng tiêu th , giao thông v n t i t t, khoa h c kệ ẻ ầ ị ườ ụ ậ ả ố ọ ỹ 
thu t phát tri n... nh m gi m m c hao phí lao đ ng cá bi t th p h n m c hao phí laoậ ể ằ ả ứ ộ ệ ấ ơ ứ  
đ ng XH c n thi t đ  thu đ c nhi u lãi. Khi còn s n xu t hàng hoá, còn phân côngộ ầ ế ể ượ ề ả ấ  
lao đ ng thì còn có c nh tr nh.ộ ạ ạ
3. C nh tranh có vai trò r t quan tr ng và là m t trong nh ng đ ng l c m nh m  nh tạ ấ ọ ộ ữ ộ ự ạ ẽ ấ  
thúc đ y s n xu t phát tri n. Nó bu c ng i s n xu t ph i năng đ ng, nh y bén, tíchẩ ả ấ ể ộ ườ ả ấ ả ộ ạ  
c c nâng cao tay ngh , c i ti n k  thu t, áp d ng khoa h c k  thu t, hoàn thi n tự ề ả ế ỹ ậ ụ ọ ỹ ậ ệ ổ 
ch c qu n lý đ  nâng cao năng su t lao đ ng, hi u qu  kinh t . Đó chính là c nh tranhứ ả ể ấ ộ ệ ả ế ạ  
lành m nh.  đâu thi u c nh tranh ho c có bi u hi n đ c quy n thì th ng trì tr ,ạ Ở ế ạ ặ ể ệ ộ ề ườ ệ  
kém phát tri n.ể
Bên c nh m t tích c c, c nh tranh cũng có nh ng tác d ng tiêu c c th  hi n  c nhạ ặ ự ạ ữ ụ ự ể ệ ở ạ  
tranh không lành m nh nh  nh ng hành đ ng vi ph m đ o đ c hay vi ph m pháp lu tạ ư ữ ộ ạ ạ ứ ạ ậ  
(buôn l u, tr n thu , tung tin phá ho i...) ho c nh ng hành vi c nh tranh làm phân hoáậ ố ế ạ ặ ữ ạ  
giàu nghèo, t n h i môi tr ng sinh thái. ổ ạ ườ

 

Câu 14: Cung, c u là gì? Quan h  cung - c u? T i sao cung - c u là quy lu t kinhầ ệ ầ ạ ầ ậ  
t  c a s n xu t hàng hoá?ế ủ ả ấ
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Bài làm:
1. C u là nhu c u có kh  năng thanh toán, là s  l ng hàng hoá, d ch v  mà ng i muaầ ầ ả ố ượ ị ụ ườ  
mu n mua và s n sàng mua t i nh ng m c giá khác nhau vào nh ng th i đi m nh tố ẵ ạ ữ ứ ữ ờ ể ấ  
đ nh. Quy mô c a c u ph  thu c vào nhi u y u t  nh  thu nh p, s c mua c a đ ngị ủ ầ ụ ộ ề ế ố ư ậ ứ ủ ồ  
ti n, th  hi u ng i tiêu dùng... trong đó giá c  là y u t  có ý nghĩa đ c bi t quanề ị ế ườ ả ế ố ặ ệ  
tr ng.ọ
2. Cung là t ng s  hàng hoá có  th  tr ng ho c có kh  năng th c t  cung c p cho thổ ố ở ị ườ ặ ả ự ế ấ ị 
tr ng, là s  hàng hoá, d ch v  mà ng i bán mu n bán và s n sàng bán  nh ng m cườ ố ị ụ ườ ố ẵ ở ữ ứ  
giá khác nhau vào nh ng th i đi m nh t đ nh. Quy mô cung thu c vào các yêu t  nhữ ờ ể ấ ị ộ ố ư 
s  l ng, ch t l ng các y u t  s n xu t, chi phí s n xu t... trong đó, cũng nh  c u,ố ượ ấ ượ ế ố ả ấ ả ấ ư ầ  
giá c  có ý nghĩa vô cùng quan tr ng.ả ọ
3. Cung và c u có m i quan h  ch t ch  v i nhau, tác đ ng qua l i l n nhau trên thầ ố ệ ặ ẽ ớ ộ ạ ẫ ị 
tr ng. C u xác đ nh kh i l ng, c  c u c a cung v  hàng hoá: hàng hoá nào có c uườ ầ ị ố ượ ơ ấ ủ ề ầ  
thì m i đ c cung ng s n xu t; hàng hoá nào tiêu th  đ c nhi u (c u l n) thì sớ ượ ứ ả ấ ụ ượ ề ầ ớ ẽ 
đ c cung ng nhi u và ng c l i. Đ i v i cung thì cung cũng tác đ ng, kích thíchượ ứ ề ượ ạ ố ớ ộ  
c u: nh ng hàng hoá đ c s n xu t phù h p v i nhu c u, th  hi u tiêu dùng s  đ cầ ữ ượ ả ấ ợ ớ ầ ị ế ẽ ượ  

a thích, bán ch y h n, làm cho c u c a chúng tăng lên. ư ạ ơ ầ ủ
Không ch  nh h ng l n nhau, cung - c u còn nh h ng t i giá c . Khi cung b ngỉ ả ưở ẫ ầ ả ưở ớ ả ằ  
c u thì giá c  b ng giá tr . Khi cung l n h n c u thì giá c  nh  h n giá tr . Còn khiầ ả ằ ị ớ ơ ầ ả ỏ ơ ị  
cung nh  h n c u thì giá c  cao h n giá tr . Giá c  cũng tác đ ng l i t i cung và c u,ỏ ơ ầ ả ơ ị ả ộ ạ ớ ầ  
đi u ti t làm cung, c u tr  v  xu h ng cân b ng v i nhau. Ví d  nh  khi cung caoề ế ầ ở ề ướ ằ ớ ụ ư  
h n c u, giá c  gi m, c u tăng lên còn cung l i gi m d n d n đ n cung c u tr  l i xuơ ầ ả ả ầ ạ ả ầ ẫ ế ầ ở ạ  
th  cân b ng.ế ằ
4. Cung - c u cũng là quy lu t kinh t  c a ầ ậ ế ủ s n xu t hàng hoáả ấ  vì cũng nh  c nh tranh,ư ạ  
nó xu t phát t  quy lu t giá tr  c a s n xu t hàng hoá. S  phân công lao đ ng XH đãấ ừ ậ ị ủ ả ấ ự ộ  
d n đ n nhu c u mua bán, trao đ i, t c là phát sinh ra cung và c u. Khi còn s n xu tẫ ế ầ ổ ứ ầ ả ấ  
hàng hoá, còn s  phân công lao đ ng, t c là còn cung và c u thì quan h  cung c u sự ộ ứ ầ ệ ầ ẽ 
v n còn t n t i và tác đ ng lên n n s n xu t hàng hoá.ẫ ồ ạ ộ ề ả ấ
------------------------------------------------------------------------

Câu 20: Phân tích s  chuy n hoá ti n t  thành t  b n. Nh ng đi u ki n đ  ti nự ể ề ệ ư ả ữ ề ệ ể ề  
t  có th  thành t  b n.ệ ể ư ả

Bài làm:
Ti n trong l u thông hàng hoá gi n đ n v n đ ng theo công th c: H – T – H’, t c làề ư ả ơ ậ ộ ứ ứ  
b t đ u b ng hành vi bán (H - T) và k t thúc b ng hành vi mua (T – H), k t thúc đ uắ ầ ằ ế ằ ế ề  
b ng hàng hoá , ti n ch  đóng vai trò trung gian, m c đích là giá tr  s  d ng.ằ ề ỉ ụ ị ử ụ
Còn ti n trong n n s n xu t t  b n ch  nghĩa v n đ ng theo công th c: T – H – T’. ề ề ả ấ ư ả ủ ậ ộ ứ Ở 
đây, l u thông c a t  b n b t đ u b ng hành vi mua (T – H), k t thúc b ng hành viư ủ ư ả ắ ầ ằ ế ằ  
bán (H – T’), ti n là đi m xu t phát cũng là đi m k t thúc, hàng hoá ch  đóng vai tròề ể ấ ể ế ỉ  
trung gian. M c đích c a l u thông t  b n là giá tr  và giá tr  cao h n. Đi u đó có nghĩaụ ủ ư ư ả ị ị ơ ề  
là T’ l n h n T: T’ = T + t. t là ph n tr i thêm và đ c g i là giá tr  th ng d  (m). Sớ ơ ầ ộ ượ ọ ị ặ ư ố 
ti n ng ra ban đ u (T) tr  thành t  b n.ề ứ ầ ở ư ả
V y, ti n ch  tr  thành t  b n khi nó đ c dùng đ  đem l i giá tr  th ng d  cho nhà tậ ề ỉ ở ư ả ượ ể ạ ị ặ ư ư 
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b n. T – H – T’ là công th c chung c a t  b n vì m i t  b n đ u v n đ ng nh  v yả ứ ủ ư ả ọ ư ả ề ậ ộ ư ậ  
đ  đem l i giá tr  th ng d . ể ạ ị ặ ư

 

Câu 21: Phân tích hàng hoá s c lao đ ng.ứ ộ

Bài làm:
1. S c lao đ ng là t ng h p toàn b  th  l c và trí l c t n t i trong m t con ng i vàứ ộ ổ ợ ộ ể ự ự ồ ạ ộ ườ  
đ c ng i đó s  d ng vào s n xu t.ượ ườ ử ụ ả ấ
2. Trong m i xã h i, s c lao đ ng đ u là y u t  c a s n xu t nh ng s c lao đ ng chọ ộ ứ ộ ề ế ố ủ ả ấ ư ứ ộ ỉ 
tr  thành hàng hoá s c lao đ ng khi có hai đi u ki n sau:ở ứ ộ ề ệ
Th  nh t, ng i lao đ ng ph i đ c t  do v  thân th  c a mình, có kh  năng chi ph iứ ấ ườ ộ ả ượ ự ề ể ủ ả ố  
s c lao đ ng y và ch  bán s c lao đ ng y trong m t th i gian nh t đ nhứ ộ ấ ỉ ứ ộ ấ ộ ờ ấ ị
Th  hai, ng i lao đ ng không còn có t  li u s n xu t c n thi t đ  t  mình th c hi nứ ườ ộ ư ệ ả ấ ầ ế ể ự ự ệ  
lao đ ng và cũng không có c a c i gì khác, mu n s ng ch  còn cách bán s c lao đ ngộ ủ ả ố ố ỉ ứ ộ  
cho ng i khác s  d ng.ườ ử ụ
3. Cũng nh  m i lo i hàng hoá khác, hàng hoá s c lao đ ng cũng có hai thu c tính làư ọ ạ ứ ộ ộ  
giá tr  s  d ng và giá tr .ị ử ụ ị
Giá tr  c a hàng hoá s c lao đ ng cũng do s  l ng lao đ ng XH c n thi t đ  s nị ủ ứ ộ ố ượ ộ ầ ế ể ả  
xu t và tái s n xu t ra nó quy t đ nh. Do vi c s n xu t và tái s n xu t s c lao đ ngấ ả ấ ế ị ệ ả ấ ả ấ ứ ộ  
đ c di n ra thông qua quá trình tiêu dùng, sinh ho t, giá tr  s c lao đ ng đ c quy raượ ễ ạ ị ứ ộ ượ  
thành giá tr  c a toàn b  các t  li u sinh ho t c n thi t đ  s n xu t và tái s n xu t raị ủ ộ ư ệ ạ ầ ế ể ả ấ ả ấ  
s c lao đ ng, đ  duy trì đ i s ng công nhân và gia đình h  cũng nh  chi phí đào t oứ ộ ể ờ ố ọ ư ạ  
công nhân có m t trình đ  nh t đ nh. Tuy nhiên, giá tr  hàng hoá s c lao đ ng khácộ ộ ấ ị ị ứ ộ  
hàng hoá thông th ng  ch  nó bao hàm c  y u t  tinh th n và l ch s  c a t ngườ ở ố ả ế ố ầ ị ử ủ ừ  
n c, t ng th i kỳ...ướ ừ ờ
Giá tr  s  d ng c a hàng hoá s c lao đ ng cũng nh m tho  mãn nhu c u c a ng iị ử ụ ủ ứ ộ ằ ả ầ ủ ườ  
mua đ  s  d ng trong quá trình s n xu t ra hàng hoá và d ch v . Tuy nhiên, khác v iể ử ụ ả ấ ị ụ ớ  
hàng hoá thông th ng, trong quá trình lao đ ng, s c lao đ ng t o ra m t l ng giá trườ ộ ứ ộ ạ ộ ượ ị 
m i l n h n l ng giá tr  c a b n thân nó, ph n dôi ra đó chính là giá tr  th ng d .ớ ớ ơ ượ ị ủ ả ầ ị ặ ư  
Đây là đ c đi m riêng c a giá tr  s  d ng c a hàng hoá s c lao đ ng. ặ ể ủ ị ử ụ ủ ứ ộ

 

Câu 22: Phân tích b n ch t và các hình th c ti n l ng d i ch  nghĩa t  b n.ả ấ ứ ề ươ ướ ủ ư ả

Bài làm:
1. Ti n công là bi u hi n b ng ti n c a giá tr  hàng hoá s c lao đ ng, là giá c  c aề ể ệ ằ ề ủ ị ứ ộ ả ủ  
hàng hoá s c lao đ ng. C n chú ý r ng, trong xã h i t  b n, ti n công không ph i làứ ộ ầ ằ ộ ư ả ề ả  
giá c  c a lao đ ng. Cái mà nhà t  b n mua c a công nhân không ph i là lao đ ng màả ủ ộ ư ả ủ ả ộ  
là s c lao đ ng. Do đó, ti n công không ph i là giá tr  hay giá c  c a lao đ ng mà chứ ộ ề ả ị ả ủ ộ ỉ 
là giá tr  hay giá c  c a hàng hoá s c lao đ ng.ị ả ủ ứ ộ
2. Có hai hình th c ti n công c  b n. Đó là ti n công tính theo th i gian và ti n côngứ ề ơ ả ề ờ ề  
tính theo s n ph m.ả ẩ
Ti n công theo th i gian là hình th c ti n công tính theo th i gian lao đ ng c a côngề ờ ứ ề ờ ộ ủ  


